V. DA LIỄU
	STT
	TT theo thông tư 43
	DANH MỤC KỸ THUẬT

2
	PHÂN TUYẾN

KỸ THUẬT
	Ghi chú

	
	
	
	A
	B
	C
	D
	

	
	
	A. NỘI KHOA 
	
	
	
	
	

	1. 
	1
	Chăm sóc người bệnh Pemphigus nặng
	x
	x
	
	
	

	2. 
	2
	Chăm sóc bệnh  nhân dị ứng thuốc nặng
	x
	x
	
	
	

	
	
	B. NGOẠI KHOA 
	
	
	
	
	

	
	
	1. Thủ thuật
	
	
	
	
	

	3. 
	4
	Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2
	x
	x
	
	
	

	4. 
	5
	Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2
	x
	x
	
	
	

	5. 
	6
	Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2
	x
	x
	
	
	

	6. 
	7
	Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2
	x
	x
	
	
	

	7. 
	8
	Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2
	x
	x
	
	
	

	8. 
	9
	Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2
	x
	x
	
	
	

	9. 
	10
	Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2
	x
	x
	
	
	

	10. 
	11
	Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2
	x
	x
	
	
	

	11. 
	23
	Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da
	x
	x
	
	
	

	12. 
	24
	Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn
	x
	x
	
	
	


	13. 
	51
	Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	2. Phẫu thuật
	
	
	
	
	

	14. 
	54
	Phẫu thuật điều trị u dưới móng
	x
	x
	
	
	

	15. 
	68
	Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt
	x
	x
	
	
	

	16. 
	69
	Phẫu thuật điều trị móng cuộn, móng quặp
	x
	x
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